


	Biểu số 07a/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 
	TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC

(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo: 6 tháng

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017  đến ngày 30  tháng 4 năm 2017)
	Đơn vị báo cáo: UBND phường HƯƠNG HỒ

Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện/thị xã/thành phố... (Phòng Tư pháp)

Đơn vị nhận báo cáo:

Bộ, Cơ quan ngang Bộ (Tổ chức pháp chế)

Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC) 


Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

	STT
	Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp
	Số hồ sơ nhận giải quyết
	Kết quả giải quyết
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Số hồ sơ đã giải quyết
	Số hồ sơ đang giải quyết
	

	
	
	
	Số kỳ trước chuyển qua
	Số mới tiếp nhận
	Tổng số
	Trả đúng thời hạn
	Trả quá hạn
	Tổng số
	Chưa đến hạn
	Quá hạn
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)

	1
	Chứng thực
	625
	00
	00
	625
	625
	00
	00
	00
	00
	

	2
	 Hộ tịch
	180
	00
	00
	180
	180
	00
	00
	00
	00
	

	3
	Nuôi con nuôi
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Giáo dục và đào tạo
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bồi thường Nhà nước
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Văn hóa và thể thao
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Lao động- TB& XH
	32
	
	
	
	32
	
	
	
	
	

	8
	Nội vụ ( tôn giáo+ TĐKT)
	06
	
	
	
	06
	
	
	
	
	

	9
	Môi trường
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Lâm nghiệp
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Đấu thầu
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KN-TC
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	TTPBGDPL
	13
	
	00
	
	13
	
	
	
	
	

	14
	Kinh tế tập thể-HTX
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Nông nghiệp
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Công thương
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Đất đai
	03
	
	01
	02
	02
	
	
	01
	
	

	
	Tổng số
	859
	
	01
	858
	858
	
	
	01
	
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1): 203

Cột 3…………………….

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
                                    ( Đã ký)
Trần Đình Long
	Ngày 10 tháng 5  năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
( Đã ký)
Trần Mạnh Hùng


GIẢI THÍCH CÁC BIỂU MẪU SỐ: 07a, 07b, 07c, 07d, 07đ, 07e

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Nội dung

- Báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Trách nhiệm thực hiện báo cáo: các cơ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp giải quyết TTHC, như: UBND cấp xã, UBND cấp huyện (giải quyết TTHC theo thẩm quyền)

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

- Cột 1: Đánh số thứ tự liên tiếp theo ví dụ tại mẫu 

- Cột 2: Ghi tên lĩnh vực có TTHC trong kỳ báo cáo; các cấp giải quyết TTHC. 

- Cột 3, 4, 5: Ghi tổng số TTHC đã nhận để giải quyết trong kỳ báo cáo (cột 3), bao gồm số bộ hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC tồn đọng từ kỳ báo cáo trước chuyển qua (cột 4) và số bộ hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo (cột 5).

Cột 3 = Cột (4 + 5)

- Cột 6, 7, 8: Ghi tổng số hồ sơ đã được giải quyết trong kỳ báo cáo (cột 6) bằng số bộ hồ sơ giải quyết TTHC trả đúng thời hạn (cột 7) và số bộ hồ sơ đã được giải quyết nhưng không đúng thời hạn quy định (cột 8).

Cột 6 = Cột (7 + 8)

- Cột 9: Ghi tổng số bộ hồ sơ đang giải quyết, bằng: số bộ hồ sơ chưa tới hạn giải quyết (cột 10) và số hồ sơ đã quá thời hạn giải quyết (cột 11). 

Cột 9 = Cột (10 + 11)

- Cột 10: Ghi số bộ hồ sơ đang giải quyết, bao gồm: hồ sơ mới tiếp nhận, hồ sơ đang được các cơ quan chuyên môn thực hiện.

- Cột 11: Ghi tổng số hồ sơ đã quá thời hạn trả kết quả còn tồn đọng trong kỳ báo cáo, đồng thời liệt kê các TTHC này theo hướng dẫn tại mẫu 07g/BTP/KSTT/KTTH. 

Lưu ý: Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị phát sinh trong quá trình theo dõi, thống kê tình hình, kết quả giải quyết TTHC được thể hiện tại Mục II, IV Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Nguồn số liệu

Từ số liệu báo cáo gửi về của các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, cơ quan ngành dọc cấp Trung ương, cơ quan ngành dọc cấp tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND xã.






	Biểu số 06a/BTP/KSTT/KTTH

Ban hành theo Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014.

Ngày nhận báo cáo (BC): 
	KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN

(6 tháng/năm)

(6 tháng/năm)

Kỳ báo cáo: 6 tháng

(Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 30  tháng 4 năm 2017
	Đơn vị báo cáo: 

UBND phường Hương Hồ
Tên của cơ quan ngành dọc cấp Trung ương; 

Tên của cơ quan ngành dọc cấp tỉnh; 

Tên của cơ quan chuyên môn thuộc ...;

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổ chức pháp chế Bộ, cơ quan ngang Bộ;

UBND cấp tỉnh (Sở Tư pháp).


Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

	Ngành, lĩnh vực có PAKN
	Phân loại PAKN
	PAKN kỳ trước chuyển qua
	PAKN mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo

	
	Tổng số
	Chia ra
	Thuộc thẩm quyền
	Kết quả xử lý

	
	
	Số PAKN về hành vi hành chính
	Số PAKN về nội dung quy định hành chính
	Số PAKN cả về Hvi hành chính và quy định hành chính
	Tổng số
	Chia ra
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	
	Đang xử lý
	Đã xử lý xong
	Không thuộc thẩm quyền

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	Tổng số
	00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính 02 tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1):

Cột 1: 0…………………….; Cột 5…………0………….; Cột 8……………0……….; Cột 11…………0………….

	
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ, tên)
                                    ( Đã ký)

Trần Đình Long
	Ngày 10 tháng 5  năm 2017
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)
( Đã ký)
Trần Mạnh Hùng


GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 06a/BTP/KSTT/KTTH

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN

1. Nội dung: 

Tổng hợp số liệu PAKN đã xử lý tại các đơn vị thuộc Bộ, ngành, địa phương theo thẩm quyền xử lý, cụ thể: Cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN, bao gồm tất cả các cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền xử lý PAKN liên quan đến phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu:

Cột A: ghi tên ngành, lĩnh vực có PAKN

Cột 1 = Cột (2+3+4)

Cột 5 = Cột (6+7).

Cột 8 = Cột (9+10+11).

3. Nguồn số liệu:

Số liệu báo cáo gửi về của các cơ quan có thẩm quyền xử lý PAKN.
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2

